
  

  
 

Bản tin chứng khoán 

Tổng hợp giao dịch trong ngày 

Phiên tăng mạnh hơn 12 điểm hôm trước đã tạo sức ép ngược lại phiên sau đó và nhiều 

blue chip đã di chuyển chậm lại. Hàng loạt cổ phiếu lớn MWG, FPT, GAS, HPG, VNM, 

CTG mất điểm cuối phiên nhưng mức độ bán không quá quyết liệt cho thấy giao dịch 

margin đã hạ nhiệt và các tài khoản đã giảm áp lực sau phiên thị trường phục hồi. Thanh 

khoản chung cả ngày thấp cho thấy dù thị trường giảm liên tục cả buổi chiều nhưng đã 

có hiện tượng tiết cung và bên mua cũng khá mạnh dạn mua vào khi giá rơi xuống vùng 

hỗ trợ.  

Nhóm bất động sản đang hồi phục mạnh nổi bật nhất là SCR với mức tăng hơn 16% từ 

vùng đáy 5.5. Giá SCR đảo chiều tăng mạnh có thể do nguyên nhân chính tập đoàn 

Thành Thành Công đăng ký mua 16 triệu SCR. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng 

đang tăng khá đáng chú ý như FDC, TIG, PDR, HDR, TDH. Nhóm BĐS khu công nghiệp 

cũng có dấu hiệu hồi phục dần sau giai đoạn điều chỉnh như SZL, PHR, D2D, NTC.  

Khối ngoại giao dich cân bằng trong ngày và bán ròng nhẹ 36 tỷ đồng. Hai phiên trước 

khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ mà phần lớn là từ MSN. Trong ngày, MSN vẫn bị bán 

nhiều nhất hơn 64 tỷ đồng, tiếp sau là HPG(-14.4 tỷ), VHM(-11.1 tỷ), VNM(-8.8 tỷ). Phía 

mua ròng ghi nhận ROS, VCB, HVN, PVS, NT2, D2D. 

 

Trong số này 

Nhận định  P.1 

Danh mục CP  P.3 

Tin Doanh nghiệp  P.4 

Bộ lọc CP  P.5 
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Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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Biến động Big Cap 

CP Giá +/- % 

HDB 27.9 600 2.20 

ROS 24.5 300 1.24 

VRE 34.5 400 1.17 

KDH 27.0 250 0.93 

HVN 35.8 250 0.70 

SAB 231.8 1,100 0.48 

DHG 94.0 400 0.43 

VIC 115.8 300 0.26 

VHM 92.0 200 0.22 

NVL 56.5 100 0.18 

VCB 84.8 100 0.12 

EIB 16.8 - - 

HNG 14.5 - - 

VJC 145.4 (100) (0.07) 

POW 12.7 (50) (0.39) 

TPB 21.8 (100) (0.46) 

PNJ 82.0 (400) (0.49) 

STB 10.1 (50) (0.50) 

BHN 77.9 (400) (0.51) 

VPB 19.6 (150) (0.76) 

MSN 62.0 (500) (0.80) 

VNM 117.8 (1,000) (0.84) 

TCB 23.3 (200) (0.85) 

BID 40.0 (350) (0.87) 

FPT 54.9 (500) (0.90) 

BVH 66.2 (600) (0.90) 

SSI 19.6 (200) (1.01) 

PLX 56.3 (700) (1.23) 

GAS 98.0 (1,300) (1.31) 

HPG 23.1 (350) (1.49) 

MBB 21.9 (350) (1.58) 

CTG 20.1 (350) (1.71) 

MWG 110.6 (2,400) (2.12) 

 

 

Vninde 963.27  

 -2.63 (-0.27%) 

83nhất 1140 

 

Chỉ số Vnindex đang giằng co sau khi rơi về 950. Các tín hiệu TA chưa rõ ràng tuy nhiên có thể 

nhận thấy bên bán đã suy yếu và bên mua đang dần thắng thế. Tín hiệu RSI cũng đang đảo chiều 

từ vùng quá bán cho tín hiệu tích cực. Chúng tôi giữ quan điểm lạc quan về thị trường hiện tại và 

mức giá hiện nay khá hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu trở lại. Nhiều cổ phiếu đang có tín hiệu mua tại 

các điểm hỗ trợ mạnh như VCB, PNJ, PHR, VNM, MWG, HPG, GAS.  

Cổ phiếu quan tâm: 

 

Thông tin vĩ mô: 

Theo thông tin được Tổng cục Hải quan phát đi sáng 3/12, tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu 

hàng hoá của cả nước ước đạt 45,1 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng 10 trước đó. Tính chung 11 

tháng đầu năm tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của dự kiến đạt 473,73 tỷ USD, tăng 7,6% so 

với cùng kỳ năm 2018, Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% và tổng 

trị giá nhập khẩu ước đạt 232,31 tỷ USD, tăng 7,4%. 

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2019 ước tính thặng dư 100 triệu 

USD. Như vậy, tính chung trong 11 tháng cả nước xuất siêu gần 9,12 tỷ USD, tăng 20,2% so với 

mức xuất siêu của 11 tháng năm 2018. Nếu duy trì được kim ngạch trên 40 tỷ USD trong tháng 12 

này, kết thúc năm 2019, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ đạt trên 510 tỷ USD, cao 

nhất từ trước đến nay. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 
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5.76 

5.56 

4.41 

3.92 

NHP

L35
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SHN

TIG

HHG

CSC

MPT

IDJ

MST

PSE - CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ - Năm 2019 sẽ giảm 25% chỉ tiêu doanh 

thu từ 2.600 tỷ đồng xuống gần 1.953 tỷ đồng. Đồng thời, PSE cũng điều chỉnh giảm hơn 25% tổng 

chi phí và giảm gần 24% sản lượng tiêu thụ từ 347.500 tấn xuống còn 265,714 tấn. Các chỉ tiêu khác 

vẫn giữ nguyên như Nghị quyết công bố trước đó. Trong đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần 

lượt đạt 10,83 tỷ đồng và 8,66 tỷ đồng. 

CTF - CTCP City Auto - Đã thông qua Nghị quyết về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Auto Trường 

Chinh lên mức 96,9%. Với số vốn điều lệ 230 tỷ đồng, CTCP Auto Trường Chinh hiện đang hoạt động 

chính trong lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác, tư vấn, cho thuê 

xe, kinh doanh bất động sản… 

BFC - CTCP Phân bón Bình Điền - Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 

đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ 27/12/2019. 

CLW - Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã thông báo về kết quả 

thanh tra thuế tại CLWW đối với các năm 2016 và 2018 tại công ty này. Kết quả sau thanh tra cho 

thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng thêm hơn 1,4 tỷ đồng, theo đó thuế giá 

trị gia tăng phải nộp tăng thêm hơn 72 triệu đồng. 

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 

cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 23/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo 

tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/01/2020. 

SGC - CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang - Ngày 31/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức đợt 1 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 02/01/2020. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền 

mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/01/2020. 

VSA - CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam - Ngày 13/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ 

tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2019. 

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 

50%/mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng 

tạm ứng cổ tức dự kiến trong tháng 12/2019 và thời gian thanh toán dự kiến trong quý I/2020. 

 

 

NVL - Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Đã phân phối hơn 18,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành theo 



 

 

Giao dịch khối ngoại CP Ngân Hàng trong ngày 

 
 

 

 

Biến động VN30 trong ngày: EPS trung bình: 3,879 PE: 15.2 

VN30 Giá % 
TBKLGD 5 
phiên gần 

nhất 
NN Mua NN Bán EPS PE P/Bv 

Giá thấp 
nhất 6T 

Giá cao 
nhất 6T 

RSI 

HDB 27.9 2.2 1,894,135 271,780 207,520 2,989 9.3 1.7 29.6 28.2 64.5 

CTD 63.7 1.92 75,909 7,970 2,500 9,657 6.6 0.6 111.5 155.2 25.5 

ROS 24.5 1.24 26,904,026 1,234,000 366,600 359 68.2 2.4 30.3 36.9 56.1 

VRE 34.5 1.17 3,942,752 779,750 1,022,090 1,168 29.5 2.8 37.5 28 68.4 

SAB 231.8 0.48 29,403 92,650 87,310 7,654 30.3 9.2 287.4 247.4 61.4 

DHG 94 0.43 13,658 1,100 - 4,828 19.5 4.1 108.5 74.6 52.4 

SBT 18.6 0.27 1,260,043 - - 850 21.9 1.6 19 19 68.3 

VIC 115.8 0.26 372,975 250,430 248,760 1,463 79.2 5.5 126.1 100.4 65.3 

VHM 92 0.22 1,507,488 206,110 326,810 5,311 17.3 6.7 99.5 72.6 61.9 

NVL 56.5 0.18 384,343 - 76,000 3,621 15.6 2.7 64 64.5 47.7 

VCB 84.8 0.12 674,778 198,010 60,670 5,275 16.1 4.3 92 53.6 47.8 

DPM 12.8 0 337,279 14,000 21,320 740 17.3 0.6 16.3 20.9 30.2 

CII 22.7 0 463,846 50,770 139,000 1,582 14.3 1.1 25.3 26 7.1 

EIB 16.8 0 115,605 10 - 362 46.4 1.4 18.9 14 47.9 

VJC 145.4 -0.07 465,466 3,400 12,370 9,837 14.8 5.1 146.1 116 64.7 

PNJ 82 -0.49 442,631 62,900 62,900 5,857 14.0 4.5 87 68.2 77.5 

STB 10.1 -0.5 3,530,121 1,500 11,700 1,543 6.5 0.7 11.7 11.6 48.1 

VPB 19.6 -0.76 2,673,670 - - 3,341 5.9 1.3 22.6 19.4 41.3 

MSN 62 -0.8 701,166 176,500 1,210,570 3,325 18.6 2.4 85.6 78.6 14.4 

REE 36 -0.83 794,370 - - 5,613 6.4 1.2 39.7 29.1 57.9 

VNM 117.8 -0.84 1,098,513 2,158,110 2,233,010 6,295 18.7 7.2 134.5 120.5 24.6 

TCB 23.3 -0.85 1,799,564 - - 2,660 8.8 1.5 25.1 25.6 63.7 

GMD 23.3 -0.85 292,164 - 150 2,259 10.3 1.2 27.4 24.9 26.4 

FPT 54.9 -0.9 1,669,268 40,000 690 4,727 11.6 2.8 61 36 44.4 

SSI 19.6 -1.01 1,555,183 24,500 38,150 1,738 11.3 1.1 24.7 25.4 42 

GAS 98 -1.31 299,686 62,790 62,890 6,345 15.4 4.3 109.9 84.3 29.3 

HPG 23.1 -1.49 5,152,320 152,960 776,440 3,167 7.3 1.5 23.7 23.7 70.7 

MBB 21.9 -1.58 4,367,541 - - 3,456 6.3 1.3 23.5 17.4 52.5 

CTG 20.1 -1.71 3,324,022 26,060 - 1,472 13.7 1.1 22.5 19 41.3 

MWG 110.6 -2.12 678,826 - - 8,882 12.5 4.9 128 84.1 64.1 

    5,815,300 6,967,450 3,879 15.26     

 



 

 

 

 

 

 

  

Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

TIG, FDC, CSC 

SHN, SD2, S99 

PGD, SFC, PGS 

SBS, MBS, BVS 

HDB, VCB, SHB 

  

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 

    
 

-2.9%

-0.9%

-0.8%

-0.7%

-0.6%

-0.5%

-0.3%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

-0.2%
-0.1%

-0.1%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.6%

0.8%

0.9%

1.0%

1.0%

1.0%

Sản xuất ô tô

Môi giới chứng khoán

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Nuôi trồng nông & hải sản

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa …

Dịch vụ vận tải

Ngân hàng

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Bảo hiểm

Dược phẩm

Thực phẩm

Thép và sản phẩm thép

Hàng May mặc

Khai khoáng

Nhựa, cao su & sợi

Sản xuất bia 

Sản xuất & Phân phối Điện

Bất động sản

Xây dựng

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Khai thác Than

Containers & Đóng gói

Phân phối xăng dầu & khí đốt

-8.3%

-6.5%

-5.4%

-4.4%

-3.3%

4.9%

5.2%

5.4%

5.8%

6.6%

7.7%

API

PTL

CLG

NRC

ITA

SCR

CCI

TEG

CSC

FDC

TIG

-7.6%

-5.3%

-4.8%

-4.8%

-2.6%

3.9%

5.0%

5.0%

5.3%

5.3%

7.9%

VC1

MCG

DIC

CIG

ICG

MST

VMC

SC5

S99

SD2

SHN

-1.3%

-1.3%

-1.2%

-0.7%

-0.5%

0.0%

0.4%

1.4%

2.0%

5.9%

6.9%

PVD

GAS

PVG

PGC

PVB

PVS

CNG

PVC

PGS

SFC

PGD

-5.4%

-5.3%

-5.0%

-3.2%

-2.4%

-1.7%

0.8%

1.0%

1.0%

1.3%

10.0%

VDS

WSS

APS

FTS

VCI

VIX

TVB

IVS

BVS

MBS

SBS

-2.0%

-1.4%

-1.1%

-1.0%

-1.0%

-0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

2.2%

CTG

MBB

NVB

VPB

BID

TCB

STB

EIB

SHB

VCB

HDB

-6.7%

-1.7%

-1.2%

-0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

4.3%

5.3%

DNY

HPG

HSG

HMC

VIS

POM

NKG

SHA

SHI

VGS

ITQ



 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889 

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: + (84 8) 3915 2930  

Fax: + (84 8) 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  
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